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	STT
	Danh mục sổ sách
	Số lượng 
đăng kí mua

	I. Mầm non

	1
	Sổ theo dõi công văn đi 
	

	2
	Sổ theo dõi công văn đến
	

	3
	Sổ kiểm tra của hiệu trưởng
	

	4
	Sổ theo dõi khen thưởng, kỷ luật
	

	5
	Sổ khác (nếu có yêu cầu)
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	II. Cấp Tiểu học

	1
	Sổ đăng bộ
	

	2
	Sổ kiểm tra của hiệu trưởng
	

	3
	Sổ theo dõi công văn đi 
	

	
	Sổ theo dõi công văn đến
	

	4
	Sổ theo dõi khen thưởng, kỉ luật
	

	5
	Học bạ học sinh
	

	6
	Sổ chuyên môn của giáo viên chủ nhiệm
	

	7
	Sổ chuyên môn của giáo viên bộ môn
	

	8
	Sổ tổng hợp theo dõi sức khỏe học sinh (CBYT)
	

	9
	Sổ theo dõi khám, chữa bệnh (của học sinh)
	

	10
	Sổ khác (nếu có yêu cầu)
	

	11
	
	

	III. Cấp THCS

	1
	Học bạ học sinh
	100

	2
	Sổ ghi đầu bài HK I
	10

	3
	Sổ ghi đầu bài HK II
	10

	4
	Sổ đăng bộ
	

	5
	Sổ kiểm tra của hiệu trưởng
	01

	6
	Sổ theo dõi công văn đi 
	02

	7
	Sổ theo dõi công văn đến
	02

	8
	Sổ quản lí cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
	02

	9
	Sổ theo dõi khen thưởng, kỷ luật
	01

	10
	Sổ điểm giáo viên
	0

	11
	Sổ chủ nhiệm lớp
	10

	12
	Sổ tổng hợp theo dõi sức khỏe học sinh (CBYT)
	01

	13
	Sổ theo dõi khám, chữa bệnh (của học sinh)
	100

	14
	Sổ mượn sách của giáo viên
	01

	15
	Sổ đăng kí tổng quát
	01


Hồng Phong, ngày 26 tháng 05 năm 2018
         T/M NHÀ TRƯỜNG

NGƯỜI LẬP
               Hiệu Trưởng

                      Bùi Thị Tuệ                                                Phạm Thị Như Chang
